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Nhóm 2 - 14

STT Mã SV Nhóm Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3
Điểm 
Tổng

Chữ Ký Nhóm

1 2054012017 NGUYỄN PHẠM THÁI ANH BA201C 0 3
2 2054012037 TRẦN NGỌC NGÂN CHÂU BA201C 0 3
3 2054012065 NGUYỄN HẢI DƯƠNG BA201C 0 3
4 2054012068 CAO THÀNH ĐẠT BA201C 0 3
5 2054012077 PHẠM HÀ GIANG BA201C 0 3
6 2054010243 NGUYỄN ĐỨC HUY BA201C 0 3
7 2054012124 NGUYỄN PHÚ HƯNG BA201C 0 3
8 2054010268 CHẾ THỊ HƯƠNG BA201C 0 3
9 2054010288 NGÔ HOÀNG NGỌC KHANG BA201C 0 3

10 2054012139 PHẠM LÊ KHANH BA201C 0 3
11 2054012149 PHẠM PHƯƠNG LAM BA201C 0 4
12 2054010354 VŨ NGỌC ĐÌNH LONG BA201C 0 4
13 2054012177 PHẠM NHẬT MINH BA201C 0 4
14 2054010395 BÙI VŨ UYỂN MY BA201C 0 4
15 2054010415 NGUYỄN KHÁNH GIA MỸ BA201C 0 4
16 2054010434 NGUYỄN TẠ THANH NGÂN BA201C 0 4
17 2054010442 TÔN THÚY NGÂN BA201C 0 4
18 2054030327 VŨ MINH NGÂN BA201C 0 4
19 2054010453 LÊ PHƯƠNG NGHI BA201C 0 4
20 2054010469 NGUYỄN KHÁNH NGỌC BA201C 0 4
21 2054012196 VŨ THANH NGỌC BA201C 0 5
22 2054012211 NGUYỄN MINH HOÀN NHI BA201C 0 5
23 2054010535 VŨ THỊ TRANG NHUNG BA201C 0 5
24 2054060429 PHẠM MINH PHƯỚC BA201C 0 5
25 2054012266 NGUYỄN MINH TẤN BA201C 0 5
26 2054010650 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO BA201C 0 5
27 2054012284 HỒ ĐỖ DUY THIỆN BA201C 0 5
28 2054012294 ĐỖ LÊ ANH THƯ BA201C 0 5
29 2054012296 LÊ CHIÊU ANH THƯ BA201C 0 5
30 2054012299 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ BA201C 0 5
31 2054012300 NGUYỄN VŨ MINH THƯ BA201C 0 6
32 2054012318 NGUYỄN TRUNG TÍN BA201C 0 6
33 2054012327 TRẦN VÕ THÙY TRANG BA201C 0 6
34 2054010812 HUỲNH NGỌC TRINH BA201C 0 6
35 2054012348 NGUYỄN THANH TRÚC BA201C 0 6
36 2054012363 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG UYÊN BA201C 0 6
37 2054010871 TRẦN THỤY PHƯƠNG UYÊN BA201C 0 6
38 2054032532 LẠC NGUYỄN TƯỜNG VI BA201C 0 6
39 2054012377 BÙI MỸ VY BA201C 0 6
40 2054012395 LÊ THỤY THIÊN Ý BA201C 0 6
41 2054012186 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN BA201C 0 6
42 2054012014 NGUYỄN ĐỨC ANH BA202C 0 7
43 2054012018 NGUYỄN THỊ LAN ANH BA202C 0 7
44 2054012022 NGUYỄN VÂN ANH BA202C 0 7
45 2054010045 TRẦN THỊ KIỀU ANH BA202C 0 7
46 2054012038 CAO THỊ KIM CHI BA202C 0 7
47 2054012050 HUỲNH THỊ NGỌC DUNG BA202C 0 7
48 2054010106 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG BA202C 0 7
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49 2054012053 NGUYỄN ĐĂNG DUY BA202C 0 7
50 2054012070 NGUYỄN DƯƠNG GIA ĐẠT BA202C 0 7
51 2054012080 NGUYỄN LÊ KHÁNH HÀ BA202C 0 7
52 2054030180 LÝ XUÂN HOÀNG BA202C 0 8
53 2054012111 HUỲNH GIA HUY BA202C 0 8
54 2054010254 ĐÀO KIM HUYỀN BA202C 0 8
55 2054010266 NGUYỄN HỮU HƯNG BA202C 0 8
56 2054012150 TRẦN NGỌC THANH LAM BA202C 0 8
57 2054012160 HUỲNH THỊ MỸ LINH BA202C 0 8
58 2054010344 TRẦN NGUYỄN TÚ LINH BA202C 0 8
59 2054012164 VÒNG KHÁNH LINH BA202C 0 8
60 2054010376 NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI BA202C 0 8
61 2054010392 TRẦN LƯU QUANG MINH BA202C 0 8
62 2054010407 PHẠM THỊ HOÀNG MY BA202C 0 9
63 2054010440 NGUYỄN VÕ THANH NGÂN BA202C 0 9
64 2054012202 TRẦN THỊ THANH NHÀN BA202C 0 9
65 2054012204 DƯƠNG HOÀNG YẾN NHI BA202C 0 9
66 2054012205 HỒ HOÀNG PHƯƠNG NHI BA202C 0 9
67 2054012207 MẠCH KHẢ NHI BA202C 0 9
68 2054012226 LƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ BA202C 0 9
69 2054010551 LÊ THỊ MỸ OANH BA202C 0 9
70 2054010599 VĂNG THỊ BẢO QUYÊN BA202C 0 9
71 2054010633 NGUYỄN TẤN TÂN BA202C 0 9
72 2054012271 PHẠM TRẦN THANH THANH BA202C 0 10
73 2054010660 NGUYỄN ĐẶNG KIM THẢO BA202C 0 10
74 2054012278 TRANG TẤT THẮNG BA202C 0 10
75 2054010690 NGÔ THUẬN THIÊN BA202C 0 10
76 2054010725 NGUYỄN ANH MINH THƯ BA202C 0 10
77 2054010746 NGUYỄN MINH THY BA202C 0 10
78 2054012331 PHAN THỊ THANH TRÂM BA202C 0 10
79 2054010808 THÁI NGỌC BẢO TRÂN BA202C 0 10
80 2054012345 NGÔ MINH TRUNG BA202C 0 10
81 2054012354 LÊ HỒ KIM TUYỀN BA202C 0 10
82 2054012364 HỒ THỊ TÚ UYÊN BA202C 0 11
83 2054010869 NGUYỄN THỊ NHẬT UYÊN BA202C 0 11
84 2054012381 LÊ CHÂU PHƯƠNG VY BA202C 0 11
85 2054010923 THI MAI THẢO VY BA202C 0 11
86 2054010935 TRẦN NGỌC THANH XUÂN BA202C 0 11
87 2054012016 NGUYỄN NGỌC LAN ANH BA203C 0 11
88 2054012023 PHẠM THỊ MAI ANH BA203C 0 11
89 2054010032 PHAN THỊ TRÚC ANH BA203C 0 11
90 2054012030 LÂM DUY BẢO BA203C 0 11
91 2054012035 PHẠM THỊ CẨM BA203C 0 11
92 2054012036 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU BA203C 0 12
93 2054012071 NGUYỄN TẤN ĐẠT BA203C 0 12
94 2054010154 LÊ VĂN ĐỨC BA203C 0 12
95 2054010190 TRẦN MỸ HẰNG BA203C 0 12
96 2054010196 HOÀNG TRẦN NGỌC HÂN BA203C 0 12
97 2054010247 NGUYỄN QUANG HUY BA203C 0 12
98 2054010292 TRẦN LÊ MAI KHANH BA203C 0 12
99 2054010303 LÊ CAO MINH KHOA BA203C 0 12

100 2054012155 SẦM GIA LỆ BA203C 0 12
101 2054012163 TRẦN THỊ THÙY LINH BA203C 0 12
102 2054012165 NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN BA203C 0 13
103 2054010380 PHẠM THANH KHÁNH MAI BA203C 0 13
104 2054012189 TRẦN MỸ NGÂN BA203C 0 13
105 2054010446 TRẦN THỊ THÚY NGÂN BA203C 0 13
106 2054012197 LÝ PHƯỚC THẢO NGUYÊN BA203C 0 13
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107 2054012198 TRƯƠNG PHÚC NGUYÊN BA203C 0 13
108 2054012225 HOÀNG THỊ THANH NHƯ BA203C 0 13
109 2054012235 DƯƠNG THỊ KIỀU OANH BA203C 0 13
110 2054010569 NGUYỄN MAI HOÀNG PHÚC BA203C 0 13
111 2054012247 PHẠM NHẬT NHƯ PHƯƠNG BA203C 0 13
112 2054010582 THÂN TRỌNG ĐOAN PHƯƠNG BA203C 0 14
113 2054010589 PHẠM TẤN QUANG BA203C 0 14
114 2054012249 THÂN ĐỨC VINH QUANG BA203C 0 14
115 2054012255 NGUYỄN PHÚ QUÝ BA203C 0 14
116 2054012253 NGUYỄN TUYẾT QUYÊN BA203C 0 14
117 2054010637 PHẠM THANH THANH BA203C 0 14
118 2054010669 PHẠM THỊ HƯƠNG THẢO BA203C 0 14
119 2054010689 VÕ THỊ ANH THI BA203C 0 14
120 2054010698 LÊ TRƯỜNG THỌ BA203C 0 14
121 2054012303 TRỊNH ĐỖ ANH THƯ BA203C 0 14


